
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-VPUBND Bình Định,  ngày        tháng      năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân  

giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 9 năm 2023 

 

Thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 4 Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết 

quả thực hiện và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hạn trong tháng 9 năm 2023, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 9 năm 2023 

- Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate từ ngày 

01/9/2023 đến ngày 30/9/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận là 47.100 hồ sơ (bao gồm: 

36.560 hồ sơ tiếp nhận mới và 10.540 hồ sơ kỳ trƣớc chuyển sang); đã giải quyết 

32.290 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng/trƣớc hạn 32.260 hồ sơ (đạt tỷ lệ 

99,92%), giải quyết trễ hạn 30 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,08%), đang giải quyết 10.809 

hồ sơ.  

- Theo đó, số lƣợng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành nhƣng trễ hạn trong 

tháng 9 năm 2023: cấp tỉnh và cấp huyện không thay đổi số hồ sơ trễ hạn, cấp xã 

giảm 02 hồ sơ trễ hạn so với tháng 8 năm 2023. 

2. Danh sách 30 hồ sơ trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo 

Công văn này), bao gồm: 

- Cấp tỉnh: 02 hồ sơ.  

- Cấp huyện: 13 hồ sơ (Phù Cát 04 hồ sơ, Tuy Phƣớc 03 hồ sơ, Quy Nhơn 

02 hồ sơ, An Nhơn 01 hồ sơ, Phù Mỹ 01 hồ sơ, An Lão 01 hồ sơ và Vĩnh Thạnh 

01 hồ sơ).  

- Cấp xã: 15 hồ sơ (xã Nhơn Phúc thuộc thị xã An Nhơn 01 hồ sơ; 04 đơn 

vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát: thị trấn Ngô Mây 01 hồ sơ, xã Cát Chánh 01 hồ 

sơ, xã Cát Khánh 05 hồ sơ và xã Cát Thành 01 hồ sơ; xã Mỹ Chánh thuộc 

huyện Phù Mỹ 01 hồ sơ; phƣờng Hoài Tân thuộc thị xã Hoài Nhơn 01 hồ sơ; thị 

trấn An Lão thuộc huyện An Lão 02 hồ sơ; thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện 

Vĩnh Thạnh 01 hồ sơ; xã Phƣớc Hòa thuộc huyện Tuy Phƣớc 01 hồ sơ).  
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(Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị, địa 

phương giải quyết trễ hạn 30 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, 

Phụ lục 3 đính kèm theo Công văn này) 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng liên quan thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết 

trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, 

đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 

tháng 7 năm 2022; đồng thời, tiếp tục tăng cƣờng theo dõi, đôn đốc, giải quyết 

kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Bƣu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Lƣu: VT, KSTT
(Q)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách cá nhân cấp tỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 9 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND  

ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ  

tham gia giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải quyết 

trễ hạn từ ngày 

01/01/2023 đến nay 

Lĩnh vực Giao thông vận tải   

1 28534 
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 

(Nhân viên Bƣu điện tỉnh) 
1006 2 
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Phụ lục 2 

Danh sách cá nhân cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 9 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-VPUBND  

ngày        tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia giải 

quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

Ghi chú 

I. UBND huyện Phù Cát   

 Bộ phận Một cửa huyện  

1 13633 Nguyễn Quốc Tuấn 325 3  

 Lãnh đạo UBND huyện   

1 13639 Bùi Quốc Nghị 12 3  

 Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

1 13203 Võ Văn Tài 24 5  

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

1 21571 Tạ Công Hiển 46 3  

II. UBND huyện Tuy Phước   

 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  

1 15103 Võ Lê Hoài Mơ 35 1  

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

1 15110 Trần Minh Dũng 110 2  

2 15112 Vƣơng Thị Bảo Nhi  128 2  

 Lãnh đạo UBND huyện  

1 19650 Nguyễn Ngọc Xuân 177 1  

 Phòng Lao động – TB&XH    

1 15066 Nguyễn Hữu Lộc 124 1 
Hồ sơ liên 

thông từ cấp xã 

III. UBND thành phố Quy Nhơn  

 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

1 26234 Phan Lý Khoa 22 1  

IV. UBND huyện Phù Mỹ  

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

1 13274 Đặng Thị Phƣơng Thúy 899 1  

V. UBND huyện An Lão  

 Văn phòng UBND huyện   

1 12800 Trƣơng Văn Kiệt 1 1  

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh  

 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   

1 17218 Nguyễn Đình Ngân 10 2  
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Phụ lục 3 

Danh sách cá nhân cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 9 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-VPUBND 

 ngày       tháng     năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia  

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

Ghi chú 

I. UBND thị xã An Nhơn   

 UBND xã Nhơn Phúc   

1 14094 Dƣơng Văn Bình 10 1  

II. UBND huyện Phù Cát  

 UBND thị trấn Ngô Mây  

1 13421 Nguyễn Thị Kim Chung 14 4  

 UBND xã Cát Chánh 

1 13365 Võ Kế Tho 131 1  

 UBND xã Cát Khánh 

1 13346 Phan Hữu Song 111 2  

2 14982 Đinh Thành Tiến 28 3  

3 19280 Đinh Phƣớc Thắng 9 1  

4 23853 Võ Châu Tuấn 53 1  

 UBND xã Cát Thành 

1 20310 Nguyễn Tấn Duy 29 1  

III. UBND huyện Phù Mỹ    

 UBND xã Mỹ Chánh  

1 12413 Phạm Thái Bình 1 1  

IV. UBND thị xã Hoài Nhơn      

 UBND phường Hoài Tân 

1 12324 Nguyễn Văn Hiệp 17 1  

V. UBND huyện An Lão 

 UBND thị trấn An Lão 

1 12689 Vƣơng Văn Dƣỡng 52 2  

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh 

 UBND xã Vĩnh Thuận 

1 13530 Sô Y Lịch 1 1 
Hồ sơ liên thông 

tiếp nhận từ 

huyện 

 UBND thị trấn Vĩnh Thạnh 
1  Lê Minh Phong 1 1  

VII. UBND huyện Tuy Phước 

 UBND xã Phước Hòa 

1 15232 Trần Thị Hiền 18 1  

 UBND xã Phước Hưng 

1 15408 Trƣơng Hồng Phúc 2 1 
Hồ sơ liên thông 

tiếp nhận từ 

huyện 

 



Danh sách 

30 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 9 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A. CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực Giao thông vận tải  

1 
000.00.04.H08-

230925-0009 
- 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

TIẾN CAO ĐẠT 

- 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm – Nhân viên Bƣu điện tỉnh 

+Bắt đầu: 25/09/2023 14:07:08 

+Kết thúc đúng hạn: 25/09/2023 16:07:08 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2023 17:13:56 

2 
000.00.04.H08-

230925-0010 
- 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ BÌNH 

ĐỊNH 

- 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm - Nhân viên Bƣu điện tỉnh 

+Bắt đầu: 25/09/2023 14:07:43 

+Kết thúc đúng hạn: 25/09/2023 16:07:43 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2023 17:14:30 

B. CẤP HUYỆN 

I. UBND huyện Phù Cát  

1 
000.00.35.H08-

230711-0065 
- 

HUỲNH VĂN 

HÙNG 

Thôn Chánh 

Nhơn 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện  

Phù Cát 

Tạ Công Hiển-Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

+Bắt đầu: 12/07/2023 11:29:03 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2023 07:29:03 

+Kết thúc thực tế: 27/07/2023 07:38:08 

2 
000.00.35.H08-

230912-0012 
- 

NGUYỄN 

HỒNG 

PHƢƠNG 

Phƣơng Phi 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện  

Phù Cát  

Nguyễn Quốc Tuấn-Bộ phận Một cửa huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 12/09/2023 08:42:47 

+Kết thúc đúng hạn: 12/09/2023 14:42:47 

+Kết thúc thực tế: 13/09/2023 07:44:13 

 Võ Văn Tài-Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phù Cát 

+Bắt đầu: 13/09/2023 07:44:13 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2023 13:44:13 

+Kết thúc thực tế: 14/09/2023 10:38:11 

 Bùi Quốc Nghị-Lãnh đạo UBND huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 25/09/2023 10:20:37 



2 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2023 16:20:37 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2023 14:49:43 

3 
000.00.35.H08-

230721-0017 
- 

NGUYỄN 

NGỌC CƢỜNG 

Xóm An 

Thái, Thôn 

Hiệp Long 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện  

Phù Cát  

Tạ Công Hiển- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 22/07/2023 08:32:51 

+Kết thúc đúng hạn: 11/08/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/08/2023 07:48:20 

 Tạ Công Hiển- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 22/08/2023 07:18:33 

+Kết thúc đúng hạn: 22/08/2023 11:18:33 

+Kết thúc thực tế: 06/09/2023 10:41:04 

4 
000.00.35.H08-

230725-0070 

05/10/2023 

08:29:01 

DIỆP BẢO 

CƢỜNG 

Tổ 1, Khu 

phố 1 

Nguyễn Thị 

Sƣơng  

Tạ Công Hiển- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 26/07/2023 09:06:53 

+Kết thúc đúng hạn: 01/08/2023 15:06:53 

+Kết thúc thực tế: 09/08/2023 08:28:34  

II. UBND huyện Tuy Phước   

5 
000.00.39.H08-

230815-0001 
- 

NGUYỄN VĂN 

TRẬN 

Xóm 4 

Quảng 

Nghiệp 

Chuyên 

viên Chi 

nhánh văn 

phòng đăng 

ký đất đai 

huyện  

Tuy Phƣớc  

Vƣơng Thị Bảo Nhi- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện  

+Bắt đầu: 15/08/2023 09:04:35 

+Kết thúc đúng hạn: 22/08/2023 15:04:35 

+Kết thúc thực tế: 13/09/2023 17:24:59 

 Trƣơng Hồng Phúc-UBND xã Phƣớc Hƣng 

+Bắt đầu: 14/09/2023 07:41:05 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 07:41:05 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2023 18:24:59 

 

6 
000.00.39.H08-

230816-0063 
- 

HỒ THỊ 

PHƢỢNG 

Xóm 11, 

Thôn Kỳ Sơn 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện  

Tuy Phƣớc  

Vƣơng Thị Bảo Nhi - Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 

+Bắt đầu: 16/08/2023 15:23:22 

+Kết thúc đúng hạn: 23/08/2023 09:23:22 

+Kết thúc thực tế: 01/09/2023 11:16:21 

 Vƣơng Thị Bảo Nhi - Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 

+Bắt đầu: 04/09/2023 14:25:21 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2023 11:02:33 

+Kết thúc thực tế: 22/09/2023 11:04:08 

7 
000.00.39.H08-

230620-0071 
- 

VÕ NGỌC 

TRÌNH 

Thôn Tùng 

Giản 

Bộ phận 

cửa đất đai 

Tuy Phƣớc  

Trần Minh Dũng - Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 20/06/2023 14:44:13 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 08:44:00 

+Kết thúc thực tế: 20/07/2023 14:34:05 

 Nguyễn Ngọc Xuân-Lãnh đạo UBND huyện Tuy 

Phƣớc 

+Bắt đầu: 25/09/2023 10:55:50 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2023 10:56:00 

+Kết thúc thực tế: 28/09/2023 13:58:38 

 Võ Lê Hoài Mơ - Phòng Tài Nguyên và Môi Trƣờng 

Tuy Phƣớc 

+Bắt đầu: 28/09/2023 13:58:45 

+Kết thúc đúng hạn: 29/09/2023 07:59:00 

+Kết thúc thực tế: 29/09/2023 14:34:31 

III. UBND thành phố Quy Nhơn 

8 
000.00.37.H08-

230913-0084 

20/09/2023 

08:34:03 

HOÀNG VĂN 

ĐỨC 
22 Lê Duẩn 

Võ Thị 

Thúy Kiều  

Phan Lý Khoa-Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 14/09/2023 10:18:26 

+Kết thúc đúng hạn: 15/09/2023 10:18:26 

+Kết thúc thực tế: 18/09/2023 16:56:47 

9 
000.00.37.H08-

230622-0038 
- 

HÀ NGỌC 

DANH 

Tổ 49, Khu 

Vực 7 

Chuyên 

viên Văn 

phòng đăng 

ký đất đai 

Tp Quy 

Nhơn  

Lê Hồng Nam - UBND phƣờng Lê Hồng Phong 

+Bắt đầu: 03/07/2023 09:52:01 

+Kết thúc đúng hạn: 02/08/2023 07:04:23 

+Kết thúc thực tế: 15/09/2023 08:04:26 

IV. UBND thị xã An Nhơn 

10 
000.00.32.H08-

230906-0003 
- 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH SA 
Lộc Thuận 

Lãnh đạo 

Phòng Tài 

Chính Kế 

-Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 06/09/2023 08:40:32 

+Kết thúc đúng hạn: 06/09/2023 14:40:32 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Hoạch Thị 

xã An Nhơn  

+Kết thúc thực tế: 12/09/2023 15:17:36 

V. UBND huyện Phù Mỹ  

11 
000.00.36.H08-

230718-0032 
- 

PHẠM NGỌC 

QUANG 

Xóm 7, Thôn 

Phú Thiện 

Nông 

Thanh  

Đặng Thị Phƣơng Thúy-Bộ phận Một cửa huyện Phù 

Mỹ 

+Bắt đầu: 18/07/2023 14:18:15 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2023 08:18:15 

+Kết thúc thực tế: 19/07/2023 08:30:46 

 Địa chính xã Mỹ Hòa-UBND xã Mỹ Hòa 

+Bắt đầu: 27/07/2023 09:13:30 

+Kết thúc đúng hạn: 03/08/2023 09:13:30 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2023 16:53:04 

VI. UBND huyện An Lão  

12 
000.00.31.H08-

230817-0008 

02/09/2023 

14:58:58 

TRƢƠNG THỊ 

THANH GIANG 
Hƣng Nhơn 

Đinh Thị 

Ham  

Trƣơng Văn Kiệt-Văn Phòng UBND Huyện An Lão 

+Bắt đầu: 22/08/2023 10:47:46 

+Kết thúc đúng hạn: 23/08/2023 16:47:46 

+Kết thúc thực tế: 02/09/2023 14:36:36 

VII. UBND huyện Vĩnh Thạnh 

13 
000.00.41.H08-

230718-0005 
- ĐINH THỊ SƠI Làng 2 

Lãnh đạo 

Chi nhánh 

văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện 

Vĩnh Thạnh  

Sô Y Lịch-UBND xã Vĩnh Thuận 

+Bắt đầu: 25/07/2023 09:05:24 

+Kết thúc đúng hạn: 01/08/2023 09:05:24 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2023 16:32:09 

 Nguyễn Đình Ngân - Phòng Kinh tế Hạ Tầng  

+Bắt đầu: 21/08/2023 08:00:26 

+Kết thúc đúng hạn: 24/08/2023 08:00:26 

+Kết thúc thực tế: 24/08/2023 09:15:44 

 -Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

+Bắt đầu: 25/08/2023 16:04:08 

+Kết thúc đúng hạn: 28/08/2023 16:04:08 

+Kết thúc thực tế: 05/09/2023 10:31:38 

C. CẤP XÃ 

I. UBND thị xã An Nhơn   
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND xã Nhơn Phúc  

1 
000.80.32.H08-

230920-0002 

4/10/2023 

10:58 

VĂN TRUNG 

CHÂU 

Thôn An 

Thái, xã 

Nhơn Phúc, 

thị xã An 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Phạm Văn 

Tuyết  

Dƣơng Văn Bình-UBND xã Nhơn Phúc 

+Bắt đầu: 25/09/2023 07:35:53 

+Kết thúc đúng hạn: 25/09/2023 13:35:53 

+Kết thúc thực tế: 27/09/2023 13:30:11 

II. UBND huyện Phù Cát  

UBND thị trấn Ngô Mây 

2 
000.71.35.H08-

230831-0003 

07/09/2023 

07:28:24 

LƢƠNG VĂN 

MÙI 

Tổ 2, Khu 

phố An Hành 

Tây 

Võ Châu 

Tuấn  

Nguyễn Thị Kim Chung-UBND thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 31/08/2023 09:11:57 

+Kết thúc đúng hạn: 05/09/2023 07:11:57 

+Kết thúc thực tế: 06/09/2023 15:35:48 

UBND xã Cát Chánh 

3 
000.77.35.H08-

230906-0005 

07/09/2023 

10:58:23 

NGUYỄN THỊ 

MỸ NGỌC 

Xóm Trƣờng, 

Thôn Chánh 

Hữu 

Võ Kế Tho 

Võ Kế Tho-UBND xã Cát Chánh 

+Bắt đầu: 06/09/2023 14:18:58 

+Kết thúc đúng hạn: 06/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/09/2023 10:56:34 

UBND xã Cát Khánh 

4 
000.81.35.H08-

230918-0011 

26/09/2023 

08:44:03 

MAI THỊ MINH 

HẢI 
- 

Võ Châu 

Tuấn 

Đinh Thành Tiến-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 20/09/2023 10:46:25 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2023 14:46:25 

+Kết thúc thực tế: 25/09/2023 19:53:46 

5 
000.81.35.H08-

230918-0009 

26/09/2023 

08:46:12 

ĐINH LÊ 

THÀNH CHÂU 

 

- 
Võ Châu 

Tuấn  

Đinh Thành Tiến-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 20/09/2023 10:45:53 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2023 14:45:53 

+Kết thúc thực tế: 25/09/2023 19:51:35 

6 
000.81.35.H08-

230920-0001 

26/09/2023 

14:39:10 

TRẦN THỊ LỆ 

THÚY 
- 

Võ Châu 

Tuấn  

Võ Châu Tuấn-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 21/09/2023 07:41:35 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 09:41:35 

+Kết thúc thực tế: 21/09/2023 09:43:57 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Đinh Phƣớc Thắng-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 21/09/2023 09:45:45 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 13:45:45 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2023 09:08:24 

7 
000.81.35.H08-

230921-0006 

26/09/2023 

08:47:58 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRẦM 
- 

Võ Châu 

Tuấn  

Đinh Thành Tiến-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 21/09/2023 16:42:13 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2023 08:42:13 

+Kết thúc thực tế: 25/09/2023 19:50:59 

8 
000.81.35.H08-

230925-0002 

26/09/2023 

14:36:23 

NGUYỄN THỊ 

TRINH 
- 

Phan Hữu 

Song 

Phan Hữu Song-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 25/09/2023 17:49:07 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/09/2023 13:38:26 

UBND xã Cát Thành 

9 
000.80.35.H08-

230912-0006 

15/09/2023 

10:30:18 
LÊ VĂN TRỊ 

Xóm 1, Thôn 

Chánh Thắng 

Nguyễn Tấn 

Duy  

Nguyễn Tấn Duy-UBND xã Cát Thành 

+Bắt đầu: 13/09/2023 09:31:19 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2023 13:31:19 

+Kết thúc thực tế: 15/09/2023 10:15:16 

III. UBND huyện Phù Mỹ  

UBND xã Mỹ Chánh 

10 
000.85.36.H08-

230814-0014 

22/9/2023 

15:21 

NGUYỄN ĐÌNH 

THÀNH 

Thôn An 

Lƣơng 

Phạm Thị 

Tƣờng Vi 

Phạm Thái Bình-UBND xã Mỹ Chánh 

+Bắt đầu: 14/08/2023 15:05:39 

+Kết thúc đúng hạn: 16/08/2023 15:05:39 

+Kết thúc thực tế: 22/09/2023 15:20:11 

IV. UBND thị xã Hoài Nhơn    

UBND phường Hoài Tân  

11 
000.75.34.H08-

230907-0001 

11/09/2023 

17:41:44 

VÕ KIM 

PHỤNG 
. 

Huỳnh 

Quyết 

Nguyễn Văn Hiệp-UBND phƣờng Hoài Tân 

+Bắt đầu: 08/09/2023 08:27:15 

+Kết thúc đúng hạn: 08/09/2023 10:27:15 

+Kết thúc thực tế: 11/09/2023 17:30:31 

V. UBND huyện An Lão    

UBND thị trấn An Lão  
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

12 
000.76.31.H08-

230927-0010 

28/9/2023 

7:31 
ĐINH THỊ KẾT Thôn 2 

Vƣơng Văn 

Dƣỡng 

Vƣơng Văn Dƣỡng-UBND thị trấn An Lão 

+Bắt đầu: 27/09/2023 08:35:28 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 28/09/2023 07:30:11 

13 
000.76.31.H08-

230927-0009 

28/09/2023 

07:31:38 
ĐINH THỊ KẾT Thôn 2 

Vƣơng Văn 

Dƣỡng 

Vƣơng Văn Dƣỡng-UBND thị trấn An Lão 

+Bắt đầu: 27/09/2023 08:34:58 

+Kết thúc đúng hạn: 27/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 28/09/2023 07:30:53 

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh  

UBND thị trấn Vĩnh Thạnh 

14 
000.71.41.H08-

230911-0027 
- 

HUỲNH VĂN 

ĐỘ 

3/71/7 thành 

Thái 

Bộ phận 

chuyên môn 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh 

Lê Minh Phong-Thị trấn Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 11/09/2023 15:50:30 

+Kết thúc đúng hạn: 13/09/2023 07:50:30 

+Kết thúc thực tế: 14/09/2023 09:48:52 

VII. UBND huyện Tuy Phước 

UBND xã Phước Hòa 

15 
000.80.39.H08-

230919-0006 

28/09/2023 

07:40:24 

NGUYỄN THỊ 

LẠI 

Thôn Giang 

Nam 

Trần Thị 

Hiền 

Nguyễn Hữu Lộc-Phòng Lao động – TB&XH  

+Bắt đầu: 20/09/2023 09:51:49 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 09:51:49 

+Kết thúc thực tế: 21/09/2023 11:46:44 

 Trần Thị Hiền-UBND xã Phƣớc Hòa 

+Bắt đầu: 21/09/2023 19:58:34 

+Kết thúc đúng hạn: 22/09/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 28/09/2023 07:39:57 
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